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KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2024-2025 

Môn thi: TIẾNG ANH – LỚP 11  

 

 

TT 

 

 

Kĩ năng 

Mức độ nhận thức  

Tổng 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

Tỉ lệ (%) 
Thời gian 

(phút) 
Tỉ lệ (%) 

Thời gian 

(phút) 
Tỉ lệ (%) 

Thời gian 

(phút) 
Tỉ lệ (%) 

Thời gian 

(phút) 
Tỉ lệ (%) 

Thời gian 

(phút) 

1 Listening 
6 3 6 3 4 1 

  
16 7 

2 Language 12 8 8 7 2 2 
  

22 17 

3 Reading  

10 

 

10 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

   

20 

 

18 

4 Writing  

4 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

10 

 

7 

 

22 

 

18 

5 Speaking 8  6  6  0  20  

Tổng 40 24 30 19 20 10 10 7 100 60 

Tỉ lệ (%) 40 30 20 10   

Tỉ lệ chung (%) 70 30  



TEST SPECIFICATION: FINAL FIRST- TERM TEST, ENGLISH 11, GLOBAL SUCCESS 

School Year: 2024-2025 

Questions Tested Contents 
LEVELS 

Notes 
Knowledge Understanding Application High Application 

1 

 

Multiple Choice 

Questions 

(Listening) 

X    

 

Level A2/ 

Topics related to 

Units 1-2-3-4 & 5 

2  X   

3 X    

4  X   

5   X  

6 

 

True-False 

Questions 

(Listening) 

 X   

7 X    

8   X  

9 Sounds X    Vowels/Consonants 
(in Units 1, 2 , 3, 4 &5) 

10 Stress X    Stress in two/three-syllable 

words 
(in Units 1, 2 , 3, 4 &5) 

11 Grammar X    Tenses 

12 Vocabulary  X   Phrasal verbs 

13 Vocabulary X    Prepositions 

14 Vocabulary  X   Word meaning 

15 Vocabulary X    Word meaning 

16 Vocabulary   X  Collocation/ Phrase 

17 Grammar X    Gerund 

18 Grammar X    Linking verb 

19 Vocabulary 

(Synonym/ 

Antonym) 

 X   Root word in the text 

20  

Cloze Test 

(Level A2 - 

MCQs) 

X    Modal verb 

21   X  Conjunction/ connector/... 

22 X    Collocation/ fixed phrase 

23 X    Word meaning 



24 (220-250 words)  X   Word form 

25  

Reading 

comprehension 

(Level A2 - 

MCQs) 

(220-250 words) 

  X  Main idea 

26 X    Reference 

27  X   Vocabulary 

28 X    Negative factual question 

29  X   Getting details /Inference 

30 Error 

Identification 

X    Participle clause 

31  X   Stative verb 

32 

Sentence 

Transformation 

  X  Present Participle/Past participle 

33  X   Gerund 

34  X   Modal verb 

35   X  Present perfect  Past simple 

 Theme writing 

(100-120 words) 

An opinion essay 

   X An opinion essay 

  16 12 7 1  



SPEAKING (Tổ chức thi riêng buổi) 

 

 

Kỹ năng 

 

Đơn vị kiến thức/kỹ 

năng 

Mức độ kiến thức, kỹ 

năng 

cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 
Tổng Số 

CH/ bài Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng cao 

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 

SPEAKING + Nội dung: 

- Hỏi - đáp và trình bày 

về các nội dung liên quan 

đến các chủ điểm đã học. 

- Sử dụng được một số 

chức năng giao tiếp cơ 

bản như hỏi và cung cấp 

thông tin, bày tỏ ý kiến, 
…. 

+ Kỹ năng: 

- Kỹ năng trình bày một 

vấn đề; sử dụng ngôn 

ngữ cơ thể và các biểu 

đạt trên khuôn mặt phù 

hợp; kỹ năng nói trước 

đám đông;… 

+ Ngôn ngữ và cấu trúc: 

- Ưu tiên sử dụng những 

cấu trúc đã học. 

           

  

 

1. Introduction 

Nhận biết: 

- Giới thiệu các thông tin 

liên quan đến bản thân (ví 

dụ sở thích / về thầy cô, 

mái trường / môn học yêu 

         
 

(1 bài 

– 5%) 



  thích, …)           

  

 

 

 

 

2. Topic speaking 

Thông hiểu: 

- Sử dụng kiến thức ngôn 

ngữ đã học để nói theo chủ 

đề. 
Vận dụng: 

- Sử dụng từ vựng và cấu 

trúc linh hoạt, diễn tả 

được nội dung cần nói 

theo những cách khác 

nhau. Phát âm tương đối 

chuẩn. 

          

 

 

 

(1 bài 

– 10%) 

  

 

 

3. Q&A 

Vận dụng cao: 

- Hiểu, đặt câu hỏi và trả 

lời được câu hỏi một cách 

linh hoạt (của giám khảo 

hoặc của thành viên trong 

nhóm). Sử dụng ngôn ngữ 
một cách tự nhiên và thuần 

thục. 

          

 

(1 bài 

– 5%) 

 

 

 

 

Tested Contents Rate Knowledge Understand Application High Application 

Theme writing 10%   5% 5% 

Self - Introduction 10% 5% 5%   

Theme Speaking 10%   5% 5% 

Notes: 

Questions 1- 35: 7pts (0,2 point/ question) 

Theme writing: 1pt 

Speaking: 2pts 



 
 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

  
Question 

(Câu) 
Mã đề 

 501 502 503 504 505 506 507 508 
1 A B C C C C C C 
2 B B B A B C A B 
3 A C B C B A C A 
4 A B B B B A C B 
5 C A C B A A B C 
6 B B B B B B B B 
7 A A A A A A A A 
8 A A A A A A A A 
9 D D B C C D B A 
10 B B C B B A D A 
11 D D A B A C A B 
12 C C B D B D C D 
13 B B A B C C A D 
14 A D A A C B D D 
15 C A D D B C A C 
16 C C B B B B B B 
17 D B D C D D A A 
18 A D C A B B C D 
19 B B B D B D A B 
20 B A D A B D C D 
21 D D B B A D A B 
22 D B D C D D A B 
23 A C D B B A D A 



24 B B A D D B C A 
25 B D D B B A A D 
26 C B C B C C D B 
27 B A B B B B D B 
28 D D B D C C B B 
29 B C B C B B D D 
30 A C D B C D D D 
31 A D C B B D A D 

 

* Mỗi đáp án đúng được 0,2đ 
 

 IV. WRITING 

 PART 2.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Mã để 501 502 503 504 505 506 507 508 Đáp án Điểm 

 

 

Câu 

hỏi 

32 33 35 35 35 35 34 35 Not wanting to go abroad, Mary refused to get a scholarship to Harvard. 0.2 

33 32 32 34 34 34 35 32 Ending deforestation in developing countries will  take time and effort. 0.2 

34 35 34 32 32 33 32 33 You should not use plastic bags to protect the environment. 0.2 

35 34 33 33 33 32 33 34 How long have you volunteered for that international organization? 0.2 



 

PART 3. Write an opinion essay ( 120-150 words) on the following topic: “Many people believe that renewable energy is the key solution to global 

warming. Do you agree or disagree?” (1.0 point) 

Guide for marking: 

Band 5: Those scored from 0.9 – 1.0 point should be as followings: 

The writing fully achieves the desired effect on the reader. The use of language is confident with a varied range of structures and 

vocabulary. The ideas are linked with suitable linking devices. There may be some minor errors but these do not affect understanding. 

Band 4: Those scored from 0.7 – 0.8 points should be as followings: 

The writing achieves the desired effect on the reader. The use of language is confident with a range of structures and vocabulary. The 

ideas are somewhat linked with linking devices. There may be some errors but these do not affect understanding. 

Band 3: Those scored 0.5 – 0.6 points should be as followings: 

The writing may have problem in conveying the reader the content and message in order to achieve the desired effect. The use of language 

items like structures and vocabulary is quite limited. There may be some linking between sentences but this linking is not always 

maintained. A number of errors are present but most of these do not affect the general comprehension of the writing. 

Band 2: Those scored from 0.3 – 0.4 points should be as followings: 

The writing struggles to achieve the desired goal set in the task. The use of language including vocabulary and structures is simple, limited 

and repetitive. There may be incomprehensible sentences and errors that prevent comprehension and communication. The reader has to 

work very hard to understand the writer’s ideas. 

Band 1: Those scored from 0.1 – 0.2 points should be as followings: 

The writing causes a negative effect on the reader. The use of language including vocabulary and structures is very simple, limited and 

repetitive. There may be many incomprehensible sentences and numerous errors that prevent comprehension and communication. The 

reader has to work very hard to understand the writer’s ideas. 

A score of 0 will be given for those writings that have too little language for scoring, are illegible, have incomprehensible contents, or are 

irrelevant to the topic. 

 



 

 

    DUYỆT CỦA BGH      GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN 

 

 

 

 

 

LÊ VĂN MINH       LÊ BẢO PHÚC 

 

 

  

  
  


